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Mô tả Module 10
Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành (ESP)

1. Thông tin liên hệ người biên soạn 
Tên:	Xayyachack SOUNVORAVONG, M.A in Teaching English as Second Language & MSc. IT
Địa chỉ: 		Lao-Thai Friendship Road, Sisattanak, Vientiane, Lao PDR
Số điện thoại:	+856 20 22499879
Email:		xayyachack@nuol.edu.la
Cơ sở giáo dục:	Trường Đại học Quốc gia Lào (NUoL)

Tên: 		 	Nguyen Thi Thanh Van M.A
Địa chỉ: 		tòa nhà 207 B2, ULIS
Email:		thvanvnu@gmail.com
Cơ sở giáo dục:	Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS-VNU) 

Thông tin người thực hiện: 	Vũ Hải Hà
Nguyễn Thụy Phương Lan 
Nguyễn Thị Thanh Vân 
Xayyachack SOUNVORAVONG


2. Mã khóa học: CATALYST M10

3. Yêu cầu khóa học: 2 ECTS (linh hoạt theo trình độ ngoại ngữ)
· 30 giờ học trên lớp; (1 giờ học là 60 phút)
· 30 giờ tự học (đọc tài liệu và chuẩn bị bài học) 
· Tiếng Anh trình độ A2
· Tham gia lớp học đầy đủ
· Tích cực tham gia hoạt động trên lớp 
· Hoàn thành tất cả các bài đọc được giao trước giờ học
· Nộp bài tập đúng hạn

4. Mô tả module:
Module này bao gồm các nội dung sau:
- Phân loại từ vựng
- Xây dựng kỹ năng dạy và học các thuật ngữ ESP
- Xác định các mục đích và kỹ thuật trong các bước khác nhau của việc làm bài thuyết trình
- Tạo một bài thuyết trình hiệu quả bằng cách sử dụng các thuật ngữ ESP trong bối cảnh ESP
- Viết được một đoạn văn học thuật 

5. Ngôn ngữ giảng dạy:
Tiếng Anh (CEFR – B1);
Tiếng Việt (CEFR - C1);
Tiếng Lào (CEFR - C1);

6. Mục tiêu và tổng quan của Module 
Module nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về: 
- Chuẩn bị một bài thuyết trình trong bối cảnh ESP
- Phát triển các kỹ năng viết trong bối cảnh ESP
- Áp dụng các kỹ thuật dạy từ vựng ESP

7. Kết quả đầu ra:
Sau khi hoàn thành module này, nguời học có thể:
1. Xác định vai trò của từ vựng trong việc dạy và học ESP
2. Phân loại các loại từ vựng trong bài học ESP
3. Tạo một bài thuyết trình bằng thuật ngữ ESP
4. Soạn đoạn văn

8. Đối tượng học tập 
Giáo viên ESP và giáo viên, sinh viên trong chương trình sư phạm

9. Đánh giá module (bài kiểm tra và cách chấm điểm) 
Học viên sẽ phải hoàn thành các bài tập cá nhân và làm việc nhóm. Kết quả học tập sẽ được đánh giá bởi giáo viên bằng điểm số học tập.

	STT
	Bài tập 
	Phần trăm
	Cách thức
	Dạng bài tập
	Kết quả đầu ra

	1
	Kiểm tra đầu vào
	20%
	Chọn đáp án đúng
	Cá nhân
	LO 1,2, 3, 4

	2
	Thuyết trình 
	30%
	Thuyết trình
	Cá nhân
	LO 4,5

	3
	Thực giảng
	50%
	Thuyết trình
	Cá nhân/
Nhóm
	LO 1, 2, 3, 4, 5



Thang điểm đánh giá 
	
	
	
	Thang điểm  Lào
	Thang điểm Việt Nam

	Thang điểm 
	Xuất sắc
	A=4,0
	= 90-100%
	9.0 – 10.0

	
	Giỏi
	B+ =3,5
	= 80-89%
	8.0 – 9.0 

	
	Khá
	B=3,0
	= 70-79%
	7.0 – 7.9

	
	Trung bình khá
	C+=2,5
	= 65-69%
	6.5 – 6.9

	
	Trung bình
	C=2,0
	= 60-64%
	6.0 – 6.4 

	
	Yếu
	D+=1,5
	= 55-59%
	5.5 – 5.9

	
	Rất yếu
	D=1,0
	= 50-54%
	5.0 – 5.4

	
	Không đạt
	F=x
	< 50%
	< 5.0



10.  Danh mục tài liệu: 
10.1 Sách tham khảo:
· Tài liệu chính:
1. Brian, P. and Sue, S. (2013). The Handbook of English for Specific Purposes Blackwell Publishing
2. Dorothy E Zemach & Lisa A. Rumisek (2003) Academic Writing from paragraph to essay MacMillan
3. Dudley-Evans, T. and St. John, M. (1998) Developments in English for Specific    Purposes: A Multi-Disciplinary Approach, Cambridge: CUP
4. Ferguson, G. (2002) Handouts on Vocabulary in ESP
5. Mark Powell (2011) Dynamic Presentations, Cambridge: Cambridge University Press.
· Tài liệu tham khảo:
1. Gairns, R. & Redman, S. (1993) Working with Words. Cambridge: CUP
2. Harding, K. (2007) English for Specific Purposes, Oxford: OUP.
3. Hutchinson, T. & Water, A. (1987) English for Specific Purposes, Cambridge: Cambridge University Press
4. Jordan, R.R (1997) English for Academic Purposes, Cambridge: Cambridge University Press
5. Karen Blanchard & Christine Root (1994) Ready to write. A first composition text 2nd edition. Longman
6. Schmitt, N. &McCarthy, M. (1997) Vocabulary: Description, Acquisition, and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Thornbury, S. (2002). How to teach vocabulary. Harlow: Longman.



10.2 Tài liệu trực tuyến:
Bài 1A and 1B:
https://www.youtube.com/watch?v=OetbzrP2QUU&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=ha97RMSnuyM
Bài 2:
https://www.youtube.com/watch?v=XIXvKKEQQJo
https://www.youtube.com/watch?v=tShavGuo0_E
https://www.youtube.com/watch?v=ewVCnfMGnFY
https://www.youtube.com/watch?v=Y1qDNTG9lg0
Bài 3:
https://www.youtube.com/watch?v=LrjlW00kkws
https://www.youtube.com/watch?v=Yl_FJAOcFgQ&t=215s
Bài 4:
https://www.youtube.com/watch?v=NyE1Kz0e--0
https://www.youtube.com/watch?v=fBO0riisOzU
https://www.youtube.com/watch?v=g6_g2tzwTe8
https://www.youtube.com/watch?v=EucZKuqaVEE
Bài 5:
https://www.youtube.com/watch?v=EkLBGQjmvJo
https://www.youtube.com/watch?v=4RlJO3x0czo
https://www.youtube.com/watch?v=Q89l-p4hZxI

Bài 6: Phần A
https://www.youtube.com/watch?v=QRvIDbengQk
https://www.youtube.com/watch?v=L1J9ZPVydrc
https://www.youtube.com/watch?v=v9fCKTwytJA
Phần B
https://www.youtube.com/watch?v=smgyeUomfyA
https://www.youtube.com/watch?v=kbP0P8Wxtcg
https://www.youtube.com/watch?v=xI0avBnnPCc

http://www.eslgamesworld.com/members/games/levels/index.html
https://www.teach-this.com/esl-games/vocabulary-games
https://www.esl-lab.com/vocab/index.htm
https://www.time4writing.com/writing-paragraphs/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/
http://interactivesites.weebly.com/language-arts.html
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
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